
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VPUBND-TTPVHCC Bình Định, ngày         tháng      năm 2023 

V/v cung cấp thông tin cần khai thác từ  

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải 

quyết thủ tục hành chính 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2674/CAT-PC06 

ngày 23/08/2023 về việc báo cáo thực hiện Công điện số 294/ĐK/HT ngày 

18/8/2023 của Cục C06-BCA và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ (có gửi kèm theo). 

Để có cơ sở báo cáo Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị 

các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp rà 

soát, cung cấp thông tin cần khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình, cụ thể 

như sau: 

Căn cứ 20 trường thông tin được phép khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính như phụ lục 1 kèm theo, các cơ quan, 

đơn vị rà soát, thống kê các trường thông tin cần khai thác cho từng thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành thuộc tỉnh (kể cả thủ tục hành 

chính cấp huyện, cấp xã) như phụ lục 2 kèm theo, gửi về Văn phòng UBND tỉnh 

trước ngày 15/9/2023 để tổng hợp gửi Công an tỉnh làm căn cứ đăng ký khai thác 

với Bộ Công an. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương khẩn trương phối hợp triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang (b/c); 

- CVP, PVP VX; 

- Công an tỉnh (Phòng PC06); 

- Phòng KSTT; 

- Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Võ Gia Nghĩa 



 

PHỤ LỤC 1 

CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU ĐƯỢC CHIA SẺ  

THÔNG TIN CÔNG DÂN TỪ CSDLQG VỀ DÂN CƯ 
(Đính kèm Công văn số         /VPUBND-TTPVHCC ngày       /     /2023  

của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT Thông tin được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  

1 Số định danh cá nhân của công dân  

2 Số chứng minh nhân dân   

3 Họ và tên đầy đủ của công dân hoặc người thân, chủ hộ của công dân.  

4 Giới tính của công dân  

5 Dân tộc của công dân   

6 Tôn giáo của công dân   

7 Tình trạng hôn nhân của công dân  

8 Nhóm máu của công dân  

9 Ngày tháng năm sinh của công dân   

10 Nơi đăng ký khai sinh của công dân  

11 Quốc tịch của công dân   

12 Quê quán của công dân   

13 Địa chỉ thường trú của công dân   

14 Nơi ở hiện tại của công dân   



 

 

15 Cha của công dân  

16 Mẹ của công dân  

17 Vợ hoặc chồng của công dân  

18 Người đại diện của công dân  

19 Thông tin chủ hộ của công dân  

20 Số sổ hộ khẩu  

 
 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2  

THỐNG KÊ CÁC TTHC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CSDLQG VỀ DÂN CƯ CẦN TRA CỨU, KHAI THÁC 
 (Đính kèm Công văn số         /VPUBND-TTPVHCC ngày      /     /2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định) 

 

STT TÊN TTHC 
LĨNH 

VỰC 

CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

THÀNH PHẦN 

HỒ SƠ 

MẪU TỜ 

KHAI 

CÁC THÔNG TIN 

TRONG TỜ KHAI 

CÓ THỂ KHAI 

THÁC CSDLQG 

VỀ DC 

GHI 

CHÚ 

1 
Ví dụ:  

Thủ tục Đăng ký kết hôn 
Hộ tịch 

UBND Xã/ 

phường/ Thị trấn 

- Tờ khai đăng ký 

kết hôn theo mẫu, 

có đủ thông tin của 

hai bên nam, nữ. 

Hai bên nam, nữ có 

thể khai chung vào 

một Tờ khai đăng 

ký kết hôn (nếu 

người có yêu cầu 

lựa chọn nộp hồ sơ 

theo hình thức trực 

tiếp);  

- Biểu mẫu điện tử 

tương tác đăng ký 

kết hôn (do người 

yêu cầu cung cấp 

thông tin theo 

hướng dẫn trên 

Cổng dịch vụ công, 

nếu người có yêu 

cầu lựa chọn nộp hồ 

sơ theo hình thức 

trực tuyến); 

Biểu mẫu điện tử 

tương tác Đăng ký 

kết hôn theo Thông 

tư 03/2023/TT-BTP 

Thông tin khai thác DC: 

1. Họ tên 

2. Số định danh 

3. Ngày tháng năm sinh 

4. Địa chỉ hiện tại 

5. Giấy tờ tùy thân 

6. Dân tộc 

 



 

 

 

 

 

Lưu ý:  

- Đối với cột “Mẫu tờ khai” : Ghi rõ tên tờ khai và văn bản pháp luật ban hành. 

- Đối với cột “Các trường thông tin trong tờ khai có thể khai thác CSDLQG về DC” : Ghi cụ thể tên trường thông 

tin trong tờ khai có thể khai thác từ CSDLQG về DC 
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